Tr­êng tiÓu häc B×nh D­¬ng                                                    lớp 1A2


Ngày soạn: 17 tháng 8 năm 2012
Thứ hai ngày 20 tháng 8 năm 2012                 
TUẦN 1
Tiếng Việt

ổn định tổ chức (2 tiết) 
I. Mục đích yêu cầu:
-Làm quen vớ, sách giáo khoa Tiếng Việt 1 và bộ đồ dùng học tập môn Tiếng Việt.

- Biết sử dụng sách giáo khoa (sgk), vở bài tập, đồ dùng của môn học.

-Hướng dẫn các em sử dụng và bảo quản bộ đồ dùng môn Tiếng Việt.

- Hs có ý thức trật tự, lắng nghe lời gv trong giờ học.

-Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ đồ dùng học tập.

II-. Đồ dùng dạy học:
 -Bộ đồ dùng môn Tiếng Việt. 

 - Sgk, vở bt và đồ dùng môn học.

III- Các hoạt động dạy học
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	Tiết 1:

I-ÔĐTC:

II-Bài mới:

1-GTB:

2-Nội dung

a. Giới thiệu sgk, vở bt Tiếng Việt, vở tập viết, vở ô li:
- Gv cho học sinh (hs) quan sát từng loại vở và giới thiệu tên vở.

- Gv nêu cách sử dụng từng loại vở.

-Gv giới thiệu những kí hiệu thường dùng trong SGK

GV nhận xét. Nhắc học sinh bọc sách bằng bìa ni-lon, dán nhãn.

b- KiÓm tra ®å dïng häc tËp cña HS.

GV kiÓm tra:

- Bé ®å dïng TV.

- SGK TiÕng viÖt 1.

- Vë « li, tËp viÕt.

*GV nhËn xÐt.

- Trß ch¬i: Chó Thá.

- GV h­íng dÉn vµ tæ chøc cho HS ch¬i.

             TiÕt 2 

H­íng dÉn sö dông ®å dïng.
- GV h­íng dÉn HS më bé ®å dïng.
+ GV lµ mÉu.

+ Yªu cÇu HS thùc hµnh.

- GV nh¾c nhë HS ph¶i gi÷ g×n , kh«ng ®Ó r¬i, mÊt.

*Trß ch¬i: Thi cÊt vµ lÊy nhanh ®å dïng häc tËp.

- GV nªu luËt ch¬i vµ h­íng dÉn c¸ch ch¬i.

-  GV nhËn xÐt, khen ngîi HS lµm nhanh.
	- Hs quan sát

- Hs theo dõi

- Hs quan sát

-HS nhắc lại

-HS để đồ dùng lên bàn 

-HS chơi trò chơi.

· HS lÊy bé ®å dïng.
· HS thao t¸c.
·  HS nh¾c l¹i.
- HS ch¬i trß ch¬i.



Đạo đức
TiÕt 1:      Em là học sinh lớp 1 (tiết 1)
I. Mục tiêu:

+ Trẻ em có quyền có họ tên vµ tù hµo vÒ tªn cña m×nh, có quyền được đi học. 
- Biết tên trường, lớp, tên thầy, cô giáo, một số bạn bè trong lớp. Tù giíi thiÖu vÒ m×nh tr­íc líp
- §i häc lµ mét niÒm vui, HS ph¶i häc thËt tèt, thËt ngoan.

+HS có kĩ năng giao tiếp với bạn bè và thầy cô giáo.

+ Vui vẻ, phấn khởi đi học; tự hào đã trở thành hs lớp Một.

- Biết yêu quý bạn bè, thầy giáo, cô giáo, trường lớp.

II-Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài.

-Kĩ năng tự giới thiệu về bản thân.

-Kĩ năng thể hiện sự tự tin trước đông người

-Kĩ năng lắng nghe tích cực. Kĩ năng trình bày suy nghĩ.

III-Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực 

-Phương pháp thảo luận nhóm.

-Kĩ thuật: động não, trình bày 1 phút.

IV. Chuẩn bị:

- Vở bài tập đạo đức

- Các điều 7, 28 trong Công ước quốc tế về quyền trẻ em. 

- Các bài hát về quyền của trẻ em.

V. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gv

1. Hoạt động 1: Vòng tròn giới thiệu tên(10ph)
- Cho hs quan sát hình ở bài tập 1.

- Gs hướng dẫn hs cách chơi và tổ chức cho hs chơi. 

- Sau khi chơi gv hỏi hs :

+ Trò chơi giúp em điều gì?

+ Em có sung sướng, tự hào khi tự giới thiệu tên với các bạn, khi nghe các bạn giới thiệu tên mình ko?

* Kết luận: Mỗi người đều có một cái tên. Trẻ em cũng có quyền có họ tên.

2. Hoạt động 2: Giới thiệu về sở thích của mình(10ph)
- Yêu cầu hs hãy giới thiệu với bạn bên cạnh những điều em thích.

- Gọi hs giới thiệu trước lớp.

- Gv hỏi sau khi hs giới thiệu: Những điều các bạn thích có hoàn toàn giống như em ko?

* Kết luận: Mỗi người đều có những điều mình thích và ko thích. Những điều đó có thể giống hoặc khác nhau giữa người này và người khác. Chúng ta cần phải tôn trọng những sở thích riêng của người khác, bạn khác.

3. Hoạt động 3: Hs kể về ngày đầu tiên đi học của mình (7ph)
- Gv hỏi cả lớp:

+ Em đã mong chờ, chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học như thế nào?

+ Bố mẹ và mọi người trong gđ đã quan tâm, chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học của em ntn?

+ Em có thấy vui khi đã là hs lớp 1 ko? Em có thích trường, lớp mới của mình ko?

+ Em sẽ làm gì để xứng đáng là hs lớp 1?

-  Yêu cầu hs kể về ngày đầu tiên đi học của mình.

- Gọi hs kể trước lớp.

* Kết luận: - Vào lớp 1, em sẽ có thêm nhiều bạn mới, thầy giáo, cô giáo mới, em sẽ học được nhiều điều mới mẻ, biết đọc, biết viết và làm toán nữa.

- Được đi học là niềm vui, là quyền lợi của trẻ em.

- Em rất vui và tự hào vì mình là hs lớp 1.

- Em và các bạn sẽ cố gắng học thật giỏi, thật ngoan.

IV. Củng cố, dặn dò: 3ph
- Gv nhận xét giờ học.

- Dặn hs tù giác học tập để xứng đáng là hs lớp 1.
	Hoạt động của hs

- Hs quan sát

- Hs tự giới thiệu

+ Vài hs nêu

+ Nhận xét

-Thảo luận nhóm đôi.

- Hs giới thiệu theo cặp.

- Vài hs tự giới thiệu

- Vài hs nêu

+ Vài hs nêu

+ Vài hs nêu

+ Vài hs nêu

- Hs kể theo nhóm 4

- Vài hs kể



Tự nhiên và xã hội

TiÕt 1:     Cơ thể chúng ta
I. Mục tiêu: 
- NhËn ra 3 phÇn chÝnh cña c¬ thÓ: ®Çu, m×nh, ch©n tay vµ mét sè bé phËn bªn ngoµi nh­ tãc, tai, m¾t, mòi, miÖng l­ng, bông.

- HS rÌn luyÖn thãi quen, ham thÝch h® gióp c¬ thÓ ph¸t triÓn t«t, thùc hiÖn quyÒn ®­îc sèng cßn vµ ph¸t triÓn, quyÒn ®c cã søc khoÎ ®c nghØ ng¬i vui ch¬i gi¶i trÝ.
II. Đồ dïng dạy học:
 -Các hình trong sgk. VBT
C. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gv

I. Kiểm tra bài cũ: Gv kiểm tra sách, vở môn học của hs.

II. Bài mới: 24ph
1. Hoạt động 1: Cho hs quan sát tranh, thảo luận cặp.

- Yêu cầu hs quan sát tranh, chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể.

- Trình bày trước lớp

- Nhận xét, bổ sung.

2. Hoạt động 2: Cho hs quan sát tranh, thảo luận nhóm.

- Yêu cầu hs quan sát từng hình ở trang 5 và thảo luận các câu hỏi sau:  

+ Các bạn ở mỗi hình đang làm gì?

+ Cơ thể chúng ta gồm mấy phần

- Cho hs trình bày nội dung thảo luận.

- Yêu cầu hs biểu diễn lại từng hoạt động như các bạn trong hình.

* Kết luận: - Cơ thể chúng ta gồm 3 phần, đó là: đầu, mình và tay, chân.

- Chúng ta nên vận động, ko nên lúc nào cũng ngồi yên một chỗ. Hoạt động sẽ giúp chúng ta khoẻ mạnh và nhanh nhẹn.

3. Hoạt động 3: Cho hs tập thể dục

- Gv hướng dẫn hs hát bài: Cúi mãi mỏi lưng

                               Viết mãi mỏi tay

                               Thể dục thế này là hết mệt mỏi.

- Gv hát kết hợp làm động tác mẫu.

- Gọi hs lên làm mẫu.

- Gv tổ chức cho hs tập cả lớp.

* Kết luận: Muốn cơ thể phát triển tốt cần tập thể dục hàng ngày.

4-Củng cố, dặn dò:3 ph

-Cơ thể chúng ta gồm có mấy phÇn?
?Để cơ thể khoẻ mạnh em cần phải làm gì?

-GV nhận xét giờ, dặn dò.
	Hoạt động của hs

- Hs làm việc theo cặp.

- Hs đại diện trình bày

- Hs nêu

- Hs thảo luận theo nhóm 4.

- Hs đại diện nhóm trình bày

- Vài hs thực hiện.

- Hs tập hát.

- Hs quan sát.

- 3 hs đại diện 3 tổ.

- Hs tập đồng loạt.

-HS trả lời.


Ngày soạn: 17 tháng 8 năm 2012
Thứ ba ngày 21 tháng 8 năm 2012
Tiếng Việt

 Các nét cơ bản 
I. Mục đích  yêu cầu:
- Hs biết được các nét cơ bản..

- Viết được các nét cơ bản trên bảng con và trên vở, gọi tên được các nét cơ bản.

-Giáo dục HS tính chính xác cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bộ đồ dùng môn Tiếng Việt, phấn màu.

III. Các hoạt động dạy học:

	Tiết 1:

1. Giới thiệu các nét cơ bản:15 ph

- Gv giới thiệu các nét cơ bản và nêu tên từng nét.

- Gọi hs nêu tên các nét cơ bản.

-  Gv hướng dẫn viết từng nét 

2. Luyện viết bảng con:15ph

- Gv hướng dẫn hs cách cầm phấn viết và giơ bảng.

+ Cho hs luyện viết các nét cơ bản trên bảng con.

- Gv hướng dẫn hs cách đặt vở và cầm bút viết.

+ Luyện viết các nét cơ bản vào vở

Tiết 2:

3-Luyện đọc:15 ph

-GV chỉ không theo thứ tự cho HS đọc thuộc các nét cơ bản.

4- HD viết vở: 20ph
-GV giới thiệu về vở ô li, dòng kẻ li.                         -GV HD cách cầm bút, tư thế ngồi viết

-Hd HS trình bày vở.

-GV quan sát, HD.

-GV chấm chữa, nhận xét.

5. Củng cố, dặn dò: 5ph
- Gs chấm bài và nhận xét.

- Gọi hs nêu tên các nét cơ bản đã học

- Dặn hs về nhà luyện viết các nét cơ bản; chuẩn bị bài mới.
	- Hs quan sát

- Vài hs nêu.

- Hs quan sát

- Hs quan sát.

+ Hs tự viết

- Hs quan sát.

+ Hs tự viết

- Vài hs đọc cá nhân, đọc theo tổ.

-3HS nhắc lại.

-HS quan sát.

-HS viết bài.

-HS nêu lại các nét cơ bản đã học.



Tiếng anh
GV chuyên dạy


Toán

     Tiết học đầu tiên
I. Mục tiêu:

- T¹o kh«ng khÝ vui vÎ trong líp, HS tù giíi thiÖu vÒ m×nh. B­íc ®Çu lµm quen víi SGK, ®å dïng häc to¸n, c¸c ho¹t ®éng häc tËp trong giê to¸n.

II. Đồ dùng dạy học:

- Sgk Toán 1

- Bộ đồ dùng học toán lớp 1 của hs.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của gv


	Hoạt động của hs



	1. Hướng dẫn hs cách sử dụng sgk Toán 1:
- Gv giới thiệu và hướng dẫn hs cách sử dụng sgk Toán 1

2. Làm quen với các dạng học nhóm.
- Gv chia nhóm, yêu cầu hs thực hành ngồi theo nhóm.

3. Hướng dẫn hs cách sử dụng hộp đồ dùng học toán.

- Gv giới thiệu từng đồ dùng trong bộ học toán.

- Gv hướng dẫn hs cách sử dụng.

4. Gv giới thiệu những yêu cầu cần đạt được khi học môn toán.

5. Củng cố, dặn dò:

- Gọi hs nêu lại những yêu cầu khi học Toán 1.

- Dặn hs chuẩn bị bài mới
	- Hs quan sát

- Hs thực hành

- Hs quan sát

- Hs theo dõi

· 1 vài hs nêu.





Ngày soạn: 17 tháng 8 năm 2012
Thứ tư ngày 22 tháng 8 năm 2012
Học vần

Bài 1 :    e

I. Mục đích, yêu cầu:
- Hs làm quen và nhận biết được chữ và âm e.

- Tr¶ lêi ®­îc 2-3 c©u hái ®¬n gi¶n vÒ c¸c bøc tranh trong SGK.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu chữ cái e.

- Tranh minh hoạ bài học.

C. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gv

I. Kiểm tra bài cũ: 3ph
- Đọc, viết các nét cơ bản.

- Gv nhận xét.

II. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: 1ph
                         Tiết 1

- Quan sát tranh, tranh vẽ ai, vẽ gì?

- Gv nêu: bé, me, xe, ve là các tiếng giống nhau là đều có âm e.

2. Dạy chữ ghi âm: 10ph
- Gv viết bảng chữ e.

a. Nhận diện chữ: 5ph
- Gv giới thiệu chữ e gồm 1 nét thắt và hỏi: Chữ e giống hình cái gì?

- Gv dùng sợi dây vắt chéo thành hình chữ e
b. Nhận diện âm và phát âm 5ph
- Gv phát âm mẫu: e   

- Gọi hs phát âm.

c. Hướng dẫn viết bảng con: 10ph   
- Gv viết mẫu và hướng dẫn cách viết: e
- Yêu cầu hs viết bằng ngón tay.

- Luyện viết bảng con chữ e.

- Gv nhận xét và sửa sai cho hs.

Tiết 2

3. Luyện tập:

a. Luyện đọc:10ph

- Đọc bài cá nhân

- Đọc bài theo nhóm.

. Luyện viết:12ph
- Giáo viên viết mẫu: e

- Nhắc hs tư thế ngồi và cách cầm bút.

- Tập tô chữ e trong vở tập viết

- Gv chấm bài và nhận xét.

b. Luyện nói:7ph
+ Tranh vẽ gì?

+ Mỗi bức tranh nói về loài nào?

+ Các bạn nhỏ trong tranh đang học g×?
- Gv nhận xét, khen hs trả lời đúng và đầy đủ.

4. Củng cố- dặn dò:5ph

- Gọi 1 hs đọc bài trong sgk.

- Gv nhận xét giờ học; dặn hs chuẩn bị bài mới
	Hoạt động của hs

- 2 hs nêu. Lớp viết bảng con.

- Vài hs nêu.

- Hs đọc đồng thanh.

- Vài hs nêu.

- Hs quan sát.

- Nhiều hs phát âm

- Hs quan sát

- Hs luyện viết.

- Hs viết bảng con.

- Nhiều hs đọc.

- Hs đọc bài theo nhóm 4

-HS quan sát.

- Hs thực hiện.

- Hs tô bài trong vở tập viết.
+ Vài hs nêu

+ Vài hs nêu

+ Vài hs đọc.



Toán

Tiết 2:      Nhiều hơn, ít hơn

I. Mục tiêu: 
- So sánh số lượng của 2 nhóm đồ vật.

- Biết sử dụng các từ "Nhiều hơn", "ít hơn" để diễn tả hoạt động so sánh số lượng của 2 nhóm đồ vật.

II. Đồ dùng dạy học:

-  Bé ®å dïng TV. VBT.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gv

1-ÔĐTC:1ph

2-KTBC:

3-Bài mới:30 ph

a-GTB:

b-Nội dung:

.-HDHS so sánh số 1- 2 nhóm đồ vật.

-Cho HS quan sát số cốc và số thìa.

-Yêu cầu HS đặt mỗi thìa vào 1 cốc.

?Cốc nào chưa có thìa?

-GV cho HS so sánh số thìa với số cốc.

*GV chốt 

-GV giới thiệu cách so sánh:

-Chỉ hình vẽ.

*GV chốt: Nhóm đối tượng thừa ra làm nhiều hơn và ngược lại. 

c-Luyện tập:

- Gv nêu yêu cầu của bài

- Yêu cầu hs nối mỗi nút chai với 1 chai.

+ So sánh số chai với số nút chai.

+ So sánh số nút chai với số chai.

- Gv nhận xét và kl

3. Trò chơi: Nhiều hơn, ít hơn:

- So sánh số bạn trai và bạn gái ở tổ 1.

- So sánh số bạn trai và bạn gái ở tổ 2.

- So sánh số bạn trai và bạn gái ở tổ 3.

- So sánh số cửa ra vào vào với cửa sổ của lớp học

 4. Củng cố, dặn dò:3 ph

-HS nhắc lại tên bài học.

- Gv nhắc lại nội dung bài học.

- Dặn hs về nhà làm bài tập.
	Hoạt động của hs

-HS quan sát.

-HS đặt.

-HS quan sát, so sánh, nhắc lại, thực hành.

+ Vài hs nêu
- Hs tự làm bài

+ Vài hs nêu

+ Vài hs nêu





Thể dục

GV chuyên dạy

Ngày soạn: 19 tháng 8 năm 2012
Thứ năm ngày 23 tháng 8 năm 2012
Tiếng việt
Bài 2:      b

I. Mục đích, yêu cầu:

- Hs làm quen và nhận biết được chữ b và âm b.Ghép vµ ®äc được tiếng be.

- Tr¶ lêi ®­îc mét sè c©u hái trong SGK.
II. Đồ dùng dạy học:

               GV:- Mẫu chữ b, tranh minh hoạ bài tập đọc.

               HS:-Bộ đồ dùng TV. 

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của gv

I. Kiểm tra bài cũ: 

- Đọc chữ e.

- Chỉ chữ e trong các tiếng: bé, me, xe, ve.

- Gv nhận xét, cho điểm.

II. Bài mới:

                   Tiết 1:

1. Giới thiệu bài: 1ph
- Cho hs quan sát tranh và hỏi: Tranh này vẽ ai và vẽ gì?

- Gv nêu: bé, bê, bà, bóng là các tiếng giống nhau là đều có âm b.

2. Dạy chữ ghi âm: 5ph
- Gv viết bảng âm b.

a. Nhận diện chữ: 7ph
- Gv giới thiệu chữ b gồm 2 nét: nét khuyết trên và nét thắt.

- Cho hs so sánh chữ b với chữ e đã học?

b. Ghép chữ và phát âm 10ph
- Gv giới thiệu và viết chữ be.

- Yêu cầu hs ghép tiếng be.

- Nêu vị trí của âm b và e trong tiếng be.

- Gv hướng dẫn hs đánh vần và đọc tiếng be.

- Gọi hs đánh vần và đọc.

- Gv sửa lỗi cho hs.

c. Hướng dẫn viết bảng con: 10ph
- Gv viết mẫu và hướng dẫn cách viết: b, be.

- Yêu cầu hs viết bằng ngón tay.

- Luyện viết bảng con chữ b, be.

- Gv nhận xét và sửa sai cho hs.

Tiết 2:

3. Luyện tập:
a. Luyện đọc: 15ph
- Đọc bài: b, be.

b. Luyện nói: 5ph
- Cho hs quan sát tranh và hỏi:

+ Ai đang học bài?

+ Ai đang tập viết chữ e?

+ Bạn voi đang làm gì?

+ Ai đang kẻ vở?

- Gv nhận xét, khen hs có câu trả lời hay.

c. Luyện viết: 17ph
- Giáo viên viết mẫu: e

- Nhắc hs tư thế ngồi và cách cầm bút.

- Tập tô chữ e trong vở tập viết

- Gv chấm bài và nhận xét.
	Hoạt động của hs

- 3 hs đọc.

- 2 hs thực hiện.

- Vài hs nêu

- Hs đọc cá nhân, đt.

- Hs theo dõi.

- Vài hs nêu.

- Hs quan sát.

- Hs làm cá nhân.

- Vài hs nêu.

- Hs quan sát.

- Hs đọc cá nhân, tập thể.

- Hs quan sát

- Hs luyện viết.

- Hs viết bảng con.

- Hs đọc cá nhân, đt.

- Hs đọc bài theo nhóm 4

+ 3 hs nêu

- Hs quan sát.

- Hs thực hiện

- Hs tô bài trong vở tập viết.



Toán

Hình vuông, hình tròn
I. Mục tiêu: 
- Nhận ra và nêu đúng tên của hình vuông, hình tròn. Nãi ®óng tªn h×nh.

- Bước đầu nhận ra hình vuông, hình tròn từ các vật thật.

II. Đồ dùng dạy học:
- Một số hình vuông, hình tròn bằng bìa có kích thước khác nhau.

- Một số vật thật có mặt là hình vuông, hình tròn.

- Bộ đồ dùng học Toán 1.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gv

I. Kiểm tra bài cũ: 5ph

- So sánh số lượng bút và vở ô li.

- Gv nhận xét, cho điểm.

II. Bài mới:

1. Giới thiệu hình vuông: 5ph
- Gv đưa tấm bìa hình vuông và giới thiệu: Đây là hình vuông.

- Gv hỏi lại hs: Đây là hình gì?

- Yêu cầu hs lấy các hình vuông trong bộ đồ dùng học toán.

- Yêu cầu hs tìm 1 số đồ vật có mặt là hình vuông.

2. Giới thiệu hình tròn: 5ph

( Làm tương tự như đối với hình vuông.)

3. Thực hành: 20ph

a. Bài 1: Tô màu:

- Gv hướng dẫn hs tô màu các hình vuông trong bài.

- Cho hs đổi bài kiểm tra.

- Gv quan sát, nhận xét.

b. Bài 2: Tô màu:

- Gv hướng dẫn hs làm bài.

- Yêu cầu hs làm bài.

- Cho hs đổi chéo bài kiểm tra.

- Nhận xét bài.

c. Bài 3: Tô màu:

- Trong bài có những hình gì?

- Nêu cách tô màu.

- Yêu cầu hs tự làm bài.

d. Bài 4: Làm thế nào để có hình vuông?

- Hướng dẫn hs gấp các mảnh bìa như hình vẽ để được hình vuông.

- Yêu cầu hs làm bài.

- Gọi hs giải thích cách gấp.
	Hoạt động của hs

- 2 hs nêu.

- Hs quan sất.

- Vài hs nêu.

- Hs tự lấy.

-  Vài hs nêu.     

- Hs tự làm bài.

- Hs kiểm tra chéo.

- Hs tự tô màu.

- Hs kiểm tra chéo.

- Vài hs nêu. 

- 1 hs nêu yc.

- Hs tự làm bài. 

- Hs quan sát.

- Hs tự làm bài.

- 1 vài hs nêu.                          


3. Củng cố, dặn dò: 5ph

- Trò chơi: Ai nhanh, ai khéo.

+ Gv tổ chức cho hs thi gắn hình vuông, hình tròn theo nhóm.

+ Gv tổng kết cuộc thi.

- Dặn hs về nhà tìm thêm các đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn

                                                   

Mĩ thuật
GV chuyên dạy

Ngày soạn: 20 tháng 8 năm 2012
Thứ sáu ngày 24 tháng 8 năm2012
Tiếng Việt
                                     TiÕt 9+10:                       

A. Mục đích, yêu cầu:

- Hs nhận biết được dấu và thanh sắc. §äc ®­îc tiếng bé. 

- Tr¶ lêi mét sè c©u hái ®¬n gi¶n vÒ c¸c bøc tranh trong SGK.
B. Đồ dùng dạy học:

- Bé ®å dïng TV, VBT
C. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gv

I. Kiểm tra bài cũ: 5 phs

- Đọc tiếng be.

- Viết chữ b.

- Tìm chữ b trong các tiếng: bé, bê, bóng, bà.

- Gv nhận xét và cho điểm.

II. Bài mới:

                 Tiết 1:

1. Giới thiệu bài: 

- Cho hs quan sát tranh và hỏi: Các tranh này vẽ ai và vẽ gì?

- Gv nêu: bé, cá, (lá) chuối, chó, khế là các tiếng giống nhau là đều có dấu thanh  

2. Dạy dấu thanh:

- Gv viết bảng dấu 

a. Nhận diện dấu:

- Gv giới thiệu dấu  gồm 1 nét sổ nghiêng phải.

- Gv đưa ra một số đồ vật giống hình dấu yêu cầu hs lấy dấu  trong bộ chữ.

+ Dấu  giống cái gì?

b. Ghép chữ và phát âm.

- Gv giới thiệu và viết chữ bé.

- Yêu cầu hs ghép tiếng bé.

- Nêu vị trí của âm dấu sắc trong tiếng bé.

- Gv hướng dẫn hs đánh vần và đọc tiếng bé.

- Gọi hs đánh vần và đọc.

- Gv sửa lỗi cho hs.

c. Hướng dẫn viết bảng con:   

- Gv viết mẫu và hướng dẫn cách viết dấu.

- Yêu cầu hs viết bằng ngón tay.

- Luyện viết bảng con dấu và chữ bé. 

- Gv nhận xét và sửa sai cho hs.

Tiết 2

3. Luyện tập:

a. Luyện đọc:12 ph

- Đọc bài: bé.

b. Luyện nói:7 ph

- Cho hs quan sát tranh và hỏi:

+ Quan sát tranh, em thấy những gì?  
+ Ngoài giờ học tập em thích làm gì nhất?

- Gv nhận xét và khen hs có câu trả lời hay.

c. Luyện viết:10 ph

- Giáo viên viết mẫu: bé

- Nhắc hs tư thế ngồi và cách cầm bút.

- Tập tô chữ be, bé trong vở tập viết

- Gv chấm bài và nhận xét
	Hoạt động của hs

- 3 hs đọc.

- Hs viết bảng con.

- 2 hs thực hiện.

- Vài hs nêu

- Hs đọc cá nhân, đt.

- Hs quan sát.

- Hs thực hiện.

- Vài hs nêu.

- Hs quan sát.

- Hs làm cá nhân.

- Vài hs nêu.

- Hs đọc cá nhân, tập thể.

- Hs quan sát

- Hs luyện viết.

- Hs viết bảng con.

- Hs đọc cá nhân, đt.

- Hs đọc bài theo nhóm 4

 Hs quan sát.

- Hs thực hiện

- Hs tô bài trong vở tập viết.


4. Củng cố- dặn dò: 5ph
- Đọc bài trong sgk.

- Gv nhận xét giờ học.

- Dặn hs về nhà đọc lại bài; chuẩn bị bài mới.

Toán
TiÕt 4:    Hình tam giác
A. Mục tiêu: 
- Nhận ra và nêu đúng tên hình tam giác.

- Bước đầu nhận ra hình tam giác từ các vật thật có mặt là hình tam giác.

-HS yêu thích học toán.

B. Đồ dùng dạy học:

        GV:- Một số hình tam giác bằng bìa có kích thước, màu sắc khác nhau.

        HS- Bộ đồ dùng học toán.

C. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gv

I. Kiểm tra bài cũ:5ph 

- Yêu cầu hs chỉ và gọi tên hình vuông, hình tròn.

- Gv nhận xét, cho điểm.

II. Bài mới:

1. Giới thiệu hình tam giác.10ph
- Gv đưa tấm bìa hình tam giác và giới thiệu: Đây là hình tam giác.

- Gv hỏi lại hs: Đây là hình gì?

- Yêu cầu hs lấy các hình tam giác trong bộ đồ dùng học toán.

- Yêu cầu hs tìm 1 số đồ vật có mặt là hình tam giác.

2. Thực hành xếp hình:15ph

- Gv yêu cầu hs lấy bộ đồ dùng học toán 1.

- Cho hs quan sát từng hình trong sgk và xếp theo hình mẫu.

- Gv tổ chức cho hs thi ghép hình nhanh.

- Gv nhận xét và tổng kết cuộc thi.
	Hoạt động của hs

- 2 hs thực hiện.

- Hs quan sát

- Nhiều hs nêu.

- Hs tự lấy.

-  Vài hs nêu.   

- Hs tự lấy.

- Hs tự xếp và kiểm tra chéo.

- Hs 3 tổ thi đua. 


3. Củng cố, dặn dò:5ph 

- Gọi hs kể tên các vật có mặt là hình tam giác.

- Gv nhận xét giờ học.

- Dặn hs về nhà tìm thêm các đồ vật có mặt là hình tam giác.


Thủ công

TiÕt 1:   Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công 
A. Mục tiêu:

 - Hs biết một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công.

-Biết một số vật liệu khác có thể thay thế giấy, bìa để làm thủ công.

-Giáo dục HS yêu thích lao động, biết quý sản phẩm lao động.

B. Đồ dïng dạy học:
   GV:-  Các loại giấy màu, bìa và dụng cụ để học thủ công là kéo, hồ dán, thước kẻ, ..

   HS:Giấy màu,dụng cụ.

C. C¸c hoạt động dạy học:
	Ho¹t ®éng cña HS

1. Giới thiệu giấy, bìa: 3ph
- Gv giới thiệu 1 số loại giấy và bìa.

- Gv giới thiệu giấy màu để học thủ công.

2. Giới thiệu một số dụng cụ học thủ công: 25ph
- Gv giới thiệu một số dụng cụ môn học:

+ Thước kẻ: thước được làm bằng gỗ hay nhựa, dùng để đo chiều dài. Trên mặt thước có chia vạch và đánh số.

+ Bút chì: dùng để kẻ đường thẳng.

+ Kéo: dùng để cắt giấy, bìa. Khi sử dụng kéo cần chú ý tránh gây đứt tay.

+ Hồ dán: dùng để dán giấy thành sp hoặc dán sp vào vở. Hồ dán được chế từ bột sắn có pha chất chống gián, chuột.

- Gv yêu cầu hs lấy các dụng cụ môn học theo yc.
	Ho¹t ®éng cña GV

- Hs quan sát.

- Hs quan sát.

+ Hs quan sát.

- Hs tự lấy và nêu tên.


3. Nhận xét, dặn dò: 2ph
- Gv nhận xÐt giờ học. Dặn hs về nhà chuẩn bị giấy trắng, giấy màu, hồ d¸n để giờ sau học bài.

Sinh hoạt
Ổn định nền nếp
I, Mục tiªu
- Gióp hs biết thực hiện đầy đủ c¸c quy chế nội quy của nhà trường

-Nhận thấy ưu nhược điểm của m×nh và bạn trong tuần qua

- HS cã ý thøc tù gi¸c trong häc tËp.

II, C¸c hoạt động trªn lớp

1- æn ®Þnh tæ chøc:  - HS h¸t.

                                 - GV nªu néi dung yªu cÇu giê sinh ho¹t.

2- Nhận xÐt c¸c hoạt động gd trong tuần

- Ưu điểm: cã ý thức đi học đóng giờ, ra vào lớp biết xin phÐp c« gi¸o.
+Đå dïng học tập tương đối đầy đủ
…………………………………………………………………………
+Trang phục sạch sẽ gọn gµng
………………………………………………………………………….
- Nhược điểm: Cã con cßn quen như ở mẫu gi¸o vừa học vừa chơi nªn việc nề nếp chưa ổn định được tốt cßn 1 số con nãi chuyện trong giờ học

…………………………………………………………………………………
Khen ngîi HS thùc hiÖn tèt c¸c nÒn nÕp , ®Çy ®ñ dông cô häc tËp,häc tèt trong tuÇn.

…………………………………………………………………………
3- C¸c phương hướng rÌn luyện

· Nhắc nhở hs khắc phục mọi tồn tại.
· Khi vào lớp thùc hiÖn tèt c¸c kÝ hiÖu. 

· Đồ dïng häc tËp ph¶i ®Çy ®ñ tr­íc khi ®Õn líp.
 Tæ tr­ëng kÝ duyÖt
                                                                                    ………………………………………
……………………………………….                                                                                    ………………………………………
……………………………………….                                                                                   ………………………………………
….. …………………………………
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